
TTYT KHU VỰC CHI LĂNG

                    DANH MỤC  TÀI SẢN  THANH LÝ 
( Kèm theo Thông báo  số                 ngày      tháng      năm 2026 của Giám đốc TTYT khu vực Chi Lăng)

STT Tên tài sản Đơn vị tính
Năm đưa

vào sử
dụng

Theo sổ sách kế toán
Hình thức thanh

lý Giá khởi
điểm

Lý do thanh
lý

Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Xe máy SUPPEDRM VN ( Biển số
12B1-1000) Chiếc 2009 1 16.030.000 0 Bán niêm yết 846.600

Tài sản đã
qua sử dụng
nhiều năm,

tài sản đã hết
thời hạn sử

dụng, tài sản
không sử

dụng được

2 Máy tính sách tay ( Com pap ) Chiếc 2009 1 16.950.000 0 Bán niêm yết 50.000

3 Máy tính sách tay Model-HP Pavilion
( dự án VAHIP) Chiếc 2012 1 19.470.000 0 Bán niêm yết

50.000

4 Máy tính xách tay Dell Chiếc 2018 1 12.500.000 0 Bán niêm yết 50.000
5 Máy tính xách tay HP Chiếc 2016 1 14.300.000 0 Bán niêm yết 50.000
6 Đèn lét điện tử chạy chữ Chiếc 2014 1 98.500.000 0 Bán niêm yết 2.160.000
7 Máy chu SERVERV Chiếc 2009 1 98.000.000 0 Bán niêm yết 150.000
8 Tủ lạnh vac sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
9 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
10 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
11 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
12 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
13 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
14 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
15 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
16 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
17 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
18 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
19 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
20 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
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21 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
22 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
23 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
24 Tủ lạnh vác sin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
25 Tủ lạnh vac ssin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
26 Tủ lạnh vacsin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
27 Tủ lạnh vacsin Chiếc 2004 1 25.135.386 0 Bán niêm yết 240.000
28 Máy giặt công nghiệp Chiếc 2004 1 178.945.000 0 Bán niêm yết 2.030.000
29 Máy điều hòa Chiếc 2014 1 11.800.000 0 Bán niêm yết 660.000
30 Máy điều hòa PANASONIC Chiếc 2011 1 10.900.000 0 Bán niêm yết 660.000
31 Máy điều hòa PANASONIC Chiếc 2011 1 10.900.000 0 Bán niêm yết 660.000
32 Máy điên tim Model 1503 Chiếc 2013 1 38.300.000 0 Bán niêm yết 36.000

33
Máy điện trị liệu đa năng dùng trong
VLTL và PHCN Model Fỉing Evo
code 7F00.Evo

Chiếc 2011 1 88.000.000 0 Bán niêm yết
27.000

34 Máy đọc Model RT -21 00C hãng
Rayto- Trung quốc Chiếc 2013 1 217.616.581 0 Bán niêm yết 72.000

35 Máy lase He ne trị liệu Model HL
1100s Chiếc 2011 1 55.000.000 0 Bán niêm yết 135.000

36 máy Laser he Nội mạch Model Hl
1100S Chiếc 2011 1 42.350.000 0 Bán niêm yết 72.000

37 Máy nén ép trị liệu Model PM - 808 Chiếc 2011 1 61.500.000 0 Bán niêm yết 56.700

38
Máy phân tích huyết học tự động 18
thông số  ModelBC -3600- hãng
Mindrray- Trung quốc

Chiếc 2013 1 169.740.933 0 Bán niêm yết
225.000

39 Máy X quang 300MA Chiếc 2002 1 324.902.000 0 Bán niêm yết 1.440.000

40 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
Model Chem200 Chiếc 2017 1 412.000.000 0 Bán niêm yết

405.000
41 Máy hút dịch áp lực thấp Chiếc 2019 2 45.000.000 21.000.000 Bán niêm yết 279.000

Tổng cộng 2.445.412.234  21.000.000  14.914.300
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